CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

LỊCH SỬ NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN

I. Chọn đáp án đúng, dùng ký hiệu khoanh tròn, ví dụ   eq \o\ac(○,a) 
1/ 
 Vị Ni trưởng lãnh đạo Ni Giới Khất sĩ đầu tiên là ai? 


a) Sư bà Bửu Liên 

b) Ni trưởng Bạch Liên 

c) Ni trưởng Thanh Liên 
d) Ni trưởng Huỳnh Liên 
2/ 
 Ni trưởng Huỳnh Liên là: 


a) Đệ Nhất Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ b) Đệ Tứ Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ 

c) Đệ Tam Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ d) Đệ Nhị Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ 
3/ 
 Ni Giới Hệ phái Khất sĩ trước kia là:


a) Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
b) Hệ phái Ni Giới Khất sĩ 

c) Giáo hội Khất sĩ Ni Giới Việt Nam 
d) Giáo hội Khất sĩ Việt Nam
4/ 
 Đệ tử Ni đầu tiên của Đức Tổ sư là: 


a) Ni trưởng Ngân Liên 
b) Ni trưởng Bạch Liên 

c) Ni trưởng Huỳnh Liên 
d) Ni trưởng Thanh Liên 
5/ 
 Ni trưởng Đệ Nhị là: 


a) Ni trưởng Ngân Liên 
b) Ni trưởng Bạch Liên 

c) Ni trưởng Thanh Liên 
d) Ni trưởng Huỳnh Liên 
6/ 
 Ni trưởng Bạch Liên là: 


a) Đệ Nhị Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ 
b) Đệ Tứ Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ 

c) Đệ Nhất Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ  d) Đệ Tam Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ 
7/ 
 Ni trưởng Đệ Tam là: 


a) Ni trưởng Huỳnh Liên
 b) Ni trưởng Thanh Liên 

c) Ni trưởng Bạch Liên 
d) Ni trưởng Ngân Liên 
8/ 
 Ni trưởng Thanh Liên là: 


a) Ni trưởng Đệ Tứ 
b) Ni trưởng Đệ Nhị 

c) Ni trưởng Đệ Nhất 
d) Ni trưởng Đệ Tam 
9/ 
 Đệ Nhất Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ là :


a) Ni trưởng Huỳnh Liên 
b) Ni trưởng Ngân Liên 

c) Ni trưởng Thanh Liên 
d) Ni trưởng Bạch Liên 
10/ 
 Đệ Nhị Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ là :


a) Ni trưởng Bạch Liên 
b) Ni trưởng Ngân Liên 

c) Ni trưởng Thanh Liên 
d) Ni trưởng Huỳnh Liên 
11/ 
 Đệ Tam Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ là :


a) Ni trưởng Bạch Liên 
b) Ni trưởng Thanh Liên 

c) Ni trưởng Tạng Liên 
d) Ni trưởng Huỳnh Liên 
12/ 
 Đệ Tứ Trưởng Ni Giới Hệ phái Khất sĩ là :


a) Ni trưởng Tạng Liên 
b) Ni trưởng Thanh Liên 

c) Ni trưởng Tràng Liên 
d) Ni trưởng Bạch Liên 
13/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất thế danh là gì? 


a) Phạm Thị Nhàn 

b) Lê Thị Trừ 

c) Trần Thị Trừ 

d) Nguyễn Thị Trừ 
14/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất sinh ngày tháng năm nào? 


a) Ngày 26 tháng 4 âm lịch (1922)
b) Ngày 26 tháng 3 âm lịch (1933)

c) Ngày 19 tháng 3 âm lịch (1923)
d) Ngày 19 tháng 4 âm lịch (1932)
15/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất sinh năm nào? 


a) Năm 1932 (Quý Hợi) 
b) Năm 1923 (Quý Hợi) 

c) Năm 1954 (Canh Ngọ) 
d) Năm 1923 (Tân Hợi) 
16/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất sinh ra tại đâu ? 


a) Làng Phú Mỹ, thành phố Long An, tỉnh Định Tường 
b) Làng Phú Hậu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Định Tường 

c) Làng Phú Mỹ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Định Tường 
d) Làng Phú Bình, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Định Tường 
17/ 
 Tỉnh Định Tường nay là tỉnh ? 


a) Đồng Tháp 
b) Vĩnh Long 
c) Long An 
d) Tiền Giang 
18/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất là người con thứ mấy trong gia đình?


a) Con út 
b) Trưởng nữ 
c) Thứ 3 
d) Thứ nữ 
19/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất có mấy anh chị em? 


a) 4 em gái 
b) 1 em gái, 3 em trai 
c) 3 em gái, 1 em trai 
d) 4 em trai 
20/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất có mấy anh chị em? 


a) 4 em trai 
b) 5 chị em        c) 2 em gái, 3 em trai 
d) 4 em gái, 1 em trai 
21/ 
 Thân Phụ của Ni Trưởng Đệ Nhất là cụ ông:


a) Nguyễn Văn Vận 

b) Nguyễn Tồn Hiếu 

c) Nguyễn Văn Hiếu 

d) Nguyễn Văn Hậu 
22/ 
 Thân Phụ của Ni Trưởng Đệ Nhất pháp danh là:


a) Thiện Quang 
b) Thiện Minh 
c) Thiện Trí 
d) Thiện Phước 
23/ 
 Thân Mẫu của Ni Trưởng Đệ Nhất là cụ bà: 


a) Lê Thị Thảo 
b) Phạm Thị Nhàn 
c) Hà Thị Song 
d) Lê Thị Nhàn 
24/ 
 Thân Mẫu của Ni Trưởng Đệ Nhất: 


a) Đã xuất gia, pháp danh là Chơn Liên 
b) Là Phật tử, pháp danh là Thiện Liên 

c) Là Phật tử, pháp danh là Chơn Liên 
d) Đã xuất gia, pháp danh là Thiện Liên 
25/ 
 Ni trưởng tốt nghiệp:


a) Đại học 
b) Trung học 
c) Tiến sĩ 
d) Thạc sĩ 
26/ 
 Cậu của Ni Trưởng Đệ Nhất là : 


a) Cụ Lê Quý Luận 
b) Cụ Lê Quý Đàm c) Cụ Lê Văn Đàm d) Cụ Lê Quý Đôn 
27/ 
 Cậu của Ni Trưởng là:


a) Đảng viên Đảng Đông Dương 
      b) Đảng viên Đảng Dân Chủ

c) Đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Dương      d) Đảng viên Đảng Cộng Hòa
28/ 
 Ni Trưởng khi chưa xuất gia, là Phật tử tại :


a) Phật đường Minh Sư 
b) Chùa Minh Sư 

c) Niệm Phật đường 

d) Phật đường Quang Minh Sư 
29/ 
 Ni trưởng là Phật tử tại Phật đường Minh Sư lúc :


a) 16 tuổi 
b) 24 tuổi 
c) 21 tuổi 
d) 7 tuổi 
30/ 
 Ni trưởng là Phật tử tại Phật đường Minh Sư năm:


a) năm 1947
b) năm 1943
c) năm 1946
d) năm 1948
31/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất xuất gia năm:


a) năm 1946 
b) năm 1948 
c) năm 1954 
d) năm 1947 
32/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất xuất gia ngày tháng năm? 


a) ngày mùng 1 tháng 10 âl năm 1948 
b) ngày mùng 1 tháng 4 âl năm 1946 

c) ngày mùng 1 tháng 7 âl năm 1947 
d) ngày mùng 1 tháng 4 âl năm 1947 
33/ 
 Năm bao nhiêu tuổi Ni Trưởng Đệ Nhất xuất gia? 


a) Năm 32 tuổi 
b) Năm 23 tuổi 
c) Năm 25 tuổi 
d) Năm 30 tuổi 
34/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất xuất gia tại đâu? 


a) Chùa Linh Thứu
b) Chùa Linh Sơn     c) Chùa Linh Hội      d) Chùa Linh Bửu 
35/ 
 Chùa Linh Bửu ở đâu? 


a) làng Phú Mỹ, thành phố Long An 
b) làng Phú Hậu, thành phố Mỹ Tho 

c) làng Phú Mỹ, thành phố Cần Thơ 
d) làng Phú Mỹ, thành phố Mỹ Tho 
36/ 
 Cùng xuất gia với Ni trưởng Đệ Nhất là : 


a) Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Kim Liên

b) Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên 

c) Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Thanh Liên 
d) Ni trưởng Bạch Liên, Ngân Liên 
37/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất thọ cụ túc giới Tỳ Kheo năm: 


a) Năm 1946 
b) Năm 1948 
c) Năm 1947 
d) Năm 1945 
38/ 
 Ni trưởng Đệ Nhất theo Sư Tổ du hành hành đạo từ năm:
a) 1944 
b) 1948 
c) 1954 
d) 1947 
39/ 
 Ni trưởng Đệ Nhất trực tiếp lãnh đạo Ni giới Khất sĩ vào năm nào? 


a) 1948 
b) 1947 
c) 1954 
d) 1944 
40/ 
 Ni trưởng Đệ Nhất trực tiếp lãnh đạo Ni giới Khất sĩ từ năm nào đến năm nào? 


a) 1947 - 1987 
b) 1950 - 1975 
c) 1944 - 1954 
d) 1954 - 1987 
41/ 
 Ni trưởng Đệ Nhất trực tiếp lãnh đạo Ni giới Khất sĩ bao nhiêu năm? 


a) 40 năm 
b) 45 năm 
c) 35 năm 
d) 50 năm 
42/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất là đại biểu Quốc hội: 


a) Khóa V (1971-1976) 
b) Khóa VI (1976-1981) 

c) Khóa IV (1966-1971) 
d) Khóa VII (1981-1986) 
43/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất viên tịch ngày, tháng, năm nào? 


a) ngày 16 tháng 04 năm 1987
 b) ngày 19 tháng 03 năm 1989 

c) ngày 19 tháng 03 năm 1987 
d) ngày 16 tháng 07 năm 1987 
44/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất viên tịch ngày, tháng, năm nào? 


a) ngày 19 tháng 03 năm Quý Hợi 
b) ngày 19 tháng 03 năm Canh Ngọ 

c) ngày 19 tháng 03 năm Đinh Mão 
d) ngày 16 tháng 04 năm Đinh Mão 
45/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất viên tịch ngày, tháng, năm nào? 


a) ngày 19 tháng 03 âl năm 1990
b) ngày 19 tháng 03 âl năm 1987

c) ngày 16 tháng 04 âl năm 1978
d) ngày 19 tháng 03 âl năm 1999
46/ 
 Ni Trưởng Đệ Nhất viên tịch khi Ngài bao nhiêu tuổi? 


a) 67 tuổi 
b) 65 tuổi 
c) 66 tuổi 
d) 64 tuổi 
47/ 
 Hạ lạp của Ni Trưởng Đệ Nhất bao nhiêu? 


a) 42 năm 
b) 65 năm 
c) 45 năm 
d) 40 năm 
48/ 
 Lễ Tưởng Niệm lần thứ 30 Ni trưởng Đệ Nhất viên tịch sẽ được tổ chức vào năm: 


a) Năm 2017 
b) Năm 2016 
c) Năm 2018
d) Năm 2015 
49/ 
 Tác phẩm Pháp bảo của Đức Ni Trưởng Đệ Nhất là: 


a) Kinh Tam Bảo, Tinh Hoa Bí Yếu       b) Kinh Tam Bảo, Kinh Xưng Tụng Tam Bảo, 

c) Kinh Xưng Tụng Tam Bảo, Tinh Hoa Bí Yếu 
d) Kinh Tam Bảo, Tinh Hoa Bí Yếu, Đóa Sen Thiêng
50/ 
 Tác phẩm nào của Ni Trưởng Đệ Nhất được công nhận kỷ lục là tập thơ được viết theo nhiều thể loại thơ nhất: 


a) Tinh Hoa Bí Yếu 

b) Kinh Tam Bảo 

c) Kinh Xưng Tụng Tam Bảo 
d) Đóa Sen Thiêng 
51/ 
 Trụ sở Giáo Hội Khất Sĩ Ni giới Việt Nam đặt tại đâu? 


a) Tịnh xá Ngọc Diệp TP. HCM 
b) Tịnh xá Ngọc Phương tại TP. HCM 

c) Tịnh xá Ngọc Uyển tại tỉnh Đồng Nai 
d) Tịnh xá Ngọc Phú tại TP. HCM 
52/ 
 Địa chỉ Tịnh xá Ngọc Phương:


a) 498/1 Lê Quang Định, P1. Quận Gò Vấp, TP. HCM 
b) 498/1 Lê Quang Định, P1. Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

c) 489/1 Lê Quang Định, P1. Quận Gò Vấp, TP. HCM 
d) 498/1 Lý Quang Định, P1. Quận Gò Vấp, TP. HCM
53/ 
 Tịnh xá Ngọc Phương được xây dựng từ năm? 


a) năm 1975 
b) năm 1958 
c) năm 1954 
d) năm 1947 
54/ 
 Tịnh xá Ngọc Phương đã được công nhận là di tích lịch sử năm nào ?


a) năm 1958
 b) năm 1999 
c) năm 1994 
d) năm 1987 
55/ 
 Ni Trưởng Đương Kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ là:
a) Ni trưởng Ngoạt Liên
 b) Ni trưởng Tân Liên 

c) Ni trưởng Tràng Liên 
d) Ni trưởng Minh Liên  
56/ 
 Ni Trưởng Đương Kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ trụ trì Tịnh xá nào ?


a) Tịnh xá Ngọc Uyển tại tỉnh Đồng Nai 
b) Tịnh xá Ngọc Phú tại TP. HCM 

c) Tịnh xá Ngọc Diệp TP. HCM 
d) Tịnh xá Ngọc Phương tại TP. HCM
57/ 
 Hãy điền từ thích hợp vào ô trống câu dưới đây: Ngày đã cận, cần tu _____, ______ giữ sao trong sạch _______. 


a) gấp rút, định, như xưa  
b) gấp rút, giới, như xưa 

c) nhanh chóng, giới, như xưa 
d) gấp rút, giới, như cũ 
58/ 
 Hãy điền từ thích hợp vào ô trống câu dưới đây: _______ không thiếu không thừa, _______ dân chúng đúng vừa ______. 


a) Định Huệ, Lợi lạc, khả năng 
b) Định Huệ, Lợi ích, năng lực 

c) Giới luật, Lợi ích, khả năng 
d) Định Huệ, Lợi ích, khả năng 
59/ 
 Hãy điền từ thích hợp vào ô trống câu dưới đây: _____ hiến trọn đời mình, Cho nguồn ______, cho tình Quê hương.


a) Nguyện cho, Đạo Pháp  
b) Nguyện xin, Đạo Pháp 

c) Nguyện xin, Giáo Pháp
d) Nguyện cầu, Đạo Pháp
60/ 
 Ni trưởng Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương hiện nay là:


a) Ni trưởng Ngoạt Liên
 b) Ni trưởng Tân Liên 

c) Ni trưởng Tràng Liên 
d) Ni trưởng Minh Liên  

¤ Đáp án của đề thi:

1) d...2) a...3) c...4) c...5) b...6) a...7) b...8) d...

9) a...10) a...11) c...12) c...13) d...14) c...15) b...16) c...

17) d...18) b...19) a...20) b...21) a...22) c...23) a...24) d...

25) b...26) b...27) c...28) a...29) c...30) b...31) d...32) d...

33) c...34) d...35) d...36) c...37) c...38) b...39) b...40) a...

41) a...42) b...43) a...44) c...45) b...46) b...47) d...48) a...

49) d...50) d...51) b...52) a...53) b...54) c...55) c...56) c...

57) b...58) d...59) b...60) A...
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